
 Tăng (+)  Giảm (-) 

TỔNG CỘNG    14.280.000.000     4.115.020.000      859.557.000      859.557.000       4.115.020.000 

I Các công trình tiếp chi năm 2020    14.280.000.000     4.115.020.000      859.557.000      859.557.000       4.115.020.000 

Phòng Giáo dục & Đào tạo    14.280.000.000     4.115.020.000      859.557.000      859.557.000       4.115.020.000 

1
Xây dựng phòng học cho học sinh 

trường tiểu học Phình Sáng 

Xã Phình 

Sáng 
1.950.000.000     187.348.000    187.348.000        

Đã quyết toán chưa được bố trí 

vốn năm 2020

2
Xây dựng trường PTDTBT THCS Pú 

Xi 
Xã Pú Xi 3.300.000.000     1.464.900.000    219.037.000    1.245.863.000     Giảm do hết nhiệm vụ chi

3
Cải tạo, nâng cấp trường Tiểu học 

Mường Thín, Bình Minh  

Xã Mường 

Thín 
     2.000.000.000 62.000.000         3.853.000        65.853.000          Đã quyết toán thiếu vốn 

4
Cải tạo, sửa chữa các trường Tiểu 

học Tỏa Tình, tiểu học Chiềng Sinh  

Xã Tỏa Tình, 

xã Chiềng 

Sinh 

     1.500.000.000 475.000.000       475.000.000    Giảm do hết nhiệm vụ chi 

5
Cải tạo, sửa chữa trường THCS Thị 

trấn

TT Tuần 

Giáo
     1.730.000.000 621.600.000       22.526.000      644.126.000        Đã quyết toán thiếu vốn 

6
Cải tạo sửa chữa trường PTDTBT 

THCS Mường Mùn 

Xã Mường 

Mùn
     1.900.000.000 792.000.000       50.000.000      842.000.000        Đã quyết toán thiếu vốn 

7

Cải tạo, sửa chữa trường Mầm non 

Hoa Mai, TH Nà Tòng, TH số 1 Quài 

Nưa 

Xã Quài 

Cang, Quài 

Nưa, Nà 

Tòng 

     1.900.000.000 534.000.000       595.830.000    1.129.830.000     

 Tr đó: vốn năm 2019 chuyển 

nguồn sang năm 2020: 

165.520.000 đồng

Kế hoạch vốn chuyển nguồn năm 

2019 sang năm 2020 (QĐ 178/QĐ-

UBND ngày 20/3/2020)

165.520.000       165.520.000    
Chương 622 loại khoản 071 

nguồn NS 12

Đơn vị tính: Đồng

Biểu số: 02

KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG VỐN SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM 2020 - HUYỆN TUẦN GIÁO

(Kèm theo báo  cáo số      / BC- BKTXH ngày  02 tháng 11 năm 2020 của Ban KTXH)

TT Tên công trình
Địa điểm 

xây dựng 
 TMĐT 

 Kế hoạch vốn 

đã giao năm 

2020 

 Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung  Kế hoạch vốn 

năm 2020 sau 

điều chỉnh  

Ghi chú
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